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1 

 

A.Một số vấn 

đề phát triển 

và phân bố 

công nghiệp    

 

A1. Cơ cấu ngành 

công nghiệp  

 

Nhận biết: Trình bày được cơ cấu công nghiệp theo ngành ,theo 

lãnh thổ,theo thành phần kinh tế  

Thông hiểu:Biểu hiện ,nguyên nhân của sự phân hóa lãnh thổ công 

nghiệp  

 Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của tỉ trọng công nghiệp 

giữa các vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 

 

2 1 1  

A2 Vấn đề phát triển 

một số ngành công 

nghiệp trọng điểm  

Nhận biết :Trình bày được đặc điểm của các ngành công nghiệp 

trọng điểm . 

Thông hiểu:Hiểu được sự phát triển và phân bố của các ngành công 

nghiệp trọng điểm . 

 

1 1   

A3.Các hình thức chủ 

yếu về tổ chức lãnh 

thổ CN 

Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của các hình thức chủ yếu về 

tổ chức lãnh thổ công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội.   1  

2 

B.Vấn đề giao 

thông vận tải 

,thương mại 

,du lịch  

B1. Ngành GTVT 

Nhận biết:Nêu được đặc điểm của ngành GTVT 

Thông hiểu:Trình bày được sự phân bố của ngành GTVT 

Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của GTVT đối với sự phát 

triển kinh tế xã hội. 

 

1 1 1  

  B2.Thương mại 
Nhận biết:Nêu được đặc điểm của ngành thương mại  

Thông hiểu:- Trình bày được sự phân bố của ngành thương mại  

 

1 1   

  B3.Du lịch  

Thông hiểu:Trình bày được sự phân bố của ngành du lịch  

 Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của  ngành du lịch đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội. 

 

 1 1  
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3 C. Địa lí các 

vùng kinh tế 

C.1 Vấn đề khai thác 

thế mạnh ở Trung du 

và miền núi Bắc Bộ . 

Nhận biết :Vị trí địa lí,thế mạnh kinh tế của vùng TDMNBB 

Thông hiểu: Trình bày được sự phân bố về thế mạnh kinh tế của 

vùng TDMNBB 

  Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của  vùng TDMNBB đối 

với sự phát triển kinh tế xã hội. 

 

2 1 2  

  

C.2 Vấn đề chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ở 

Đồng bằng sông Hồng 

Nhận biết :Vị trí địa lí của  ĐBSH 

Thông hiểu: Trình bày được về thế mạnh ,hạn chế của vùng ĐBSH. 

 Vận dụng :Phân tích được ảnh hưởng của  vùng ĐBSH đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội. 

 

1 2 1  

3 

 

 

D. Kĩ năng 
D. Đọc bản đồ, Atlat 

Địa lí Việt Nam; làm 

việc với bảng số liệu, 

biểu đồ. 

Nhận biết: 

- Đọc được các bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam với nội dung: địa 

hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật, nông nghiệp ,thủy 

sản ,lâm nghiệp,dân cư,….. 

Thông hiểu: 

- So sánh, nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, các đối tượng địa lí trên 

bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam. 

Vận dụng: 

- Phân tích được số liệu nhận dạng đúng biểu đồ . 

Vận dụng cao : 

Phân tích được số liệu và giải thích các đối tượng địa lí trên bản 

đồ,Atlat Địa lí Việt Nam. 

 

 

8 4 3 2 

Tổng  16 12 10 2 

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức  40% 30% 25% 5% 

Tổng hợp chung  70% 30% 

 

 


